
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00       TD     
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Văn     TD     

3 8.30 Văn   NT(MT) NT(AN)     

4 9.45 Anh   Tin       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 Anh KHTN KHTN Sử-Địa Sử-Địa   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Sử-Địa KHTN KHTN Anh CN   

4 15.15 HĐTN Văn Toán HĐTN GDCD   

5 16.00 Toán Văn Toán Toán HĐTN   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 TD           

3 8.30 TD           

4 9.45 Tin           
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 CN Văn KHTN Sử-Địa Toán   

2 13.15 KHTN Văn KHTN Văn Toán   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 KHTN GDCD NT(AN) Anh Văn   

4 15.15 HĐTN Anh Sử-Địa HĐTN Sử-Địa   

5 16.00 Toán Anh Toán NT(MT) HĐTN   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00     Tin       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     TD       

3 8.30     TD       

4 9.45             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Toán GDCD KHTN Văn Toán   

2 13.15 Toán KHTN Anh Toán Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Anh KHTN Anh KHTN Văn   

4 15.15 HĐTN NT(MT) NT(AN) HĐTN Sử-Địa   

5 16.00 Văn CN Sử-Địa Sử-Địa HĐTN   

 

         

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45         TD   

3 8.30         TD   

4 9.45         Tin   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 KHTN NT(MT) Sử-Địa Anh Văn   

2 13.15 KHTN NT(AN) Sử-Địa Anh Toán   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Văn CN Toán KHTN Sử-Địa   

4 15.15 HĐTN Văn Toán HĐTN KHTN   

5 16.00 Anh Văn GDCD Toán HĐTN   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     Tin       

3 8.30     TD       

4 9.45     TD       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Toán Anh Toán NT(AN) Văn   

2 13.15 KHTN KHTN Toán Sử-Địa CN   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Anh KHTN Sử-Địa Toán KHTN   

4 15.15 HĐTN Văn Sử-Địa HĐTN Anh   

5 16.00 GDCD Văn NT(MT) Văn HĐTN   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45         Tin   

3 8.30         TD   

4 9.45         TD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Toán Anh GDCD NT(AN) Toán   

2 13.15 Anh Anh Toán KHTN KHTN   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Sử-Địa NT(MT) Toán KHTN KHTN   

4 15.15 HĐTN Văn Sử-Địa HĐTN CN   

5 16.00 Văn Văn Sử-Địa Văn HĐTN   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00     TD       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     TD       

3 8.30     Tin Anh Văn   

4 9.45     NT(MT) NT(AN) Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 Sử-Địa Văn Toán CN Toán   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 KHTN Văn Toán Sử-Địa Sử-Địa   

4 15.15 HĐTN Anh KHTN HĐTN Anh   

5 16.00 Toán GDCD KHTN KHTN HĐTN   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45       Tin     

3 8.30       TD     

4 9.45       TD     
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Toán Anh KHTN Văn GDCD   

2 13.15 Toán KHTN Sử-Địa NT(AN) Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 NT(MT) KHTN Sử-Địa KHTN Toán   

4 15.15 HĐTN Văn CN HĐTN Anh   

5 16.00 Sử-Địa Văn Toán Anh HĐTN   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45       TD     

3 8.30       TD     

4 9.45       Tin     
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 KHTN Văn Toán Văn Sử-Địa   

2 13.15 Sử-Địa Văn Toán Văn Sử-Địa   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Toán Anh CN KHTN Toán   

4 15.15 HĐTN KHTN GDCD HĐTN NT(MT)   

5 16.00 Anh KHTN NT(AN) Anh HĐTN   

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Tin           

3 8.30 TD           

4 9.45 TD           
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Sử-Địa NT(AN) Toán CN Toán   

2 13.15 Toán Anh Sử-Địa NT(MT) GDCD   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Toán Anh Sử-Địa Anh Văn   

4 15.15 HĐTN Văn KHTN HĐTN Văn   

5 16.00 KHTN Văn KHTN KHTN HĐTN   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00     Tin   TD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     Tin   TD   

3 8.30             

4 9.45             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Địa Anh Địa Văn Toán   

2 13.15 GDCD Anh Anh Toán Sử   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 CN Văn Sử Toán Văn   

4 15.15 SHCN/ NGLL Vẽ Nhạc Lí Văn   

5 16.00 Toán SV SV Tự chọn SHL   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00       Tin TD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45       Tin TD   

3 8.30             

4 9.45             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Sử SV Toán Toán Địa   

2 13.15 Toán Lí Địa Nhạc Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Toán GDCD Vẽ Anh Văn   

4 15.15 SHCN/ NGLL Văn Sử Anh CN   

5 16.00 Anh Văn SV Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 Tin           
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Tin           

3 8.30 TD           

4 9.45 TD           
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Lí Anh Nhạc Toán Sử   

2 13.15 SV Văn Địa Toán Địa   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Văn Văn Sử Anh GDCD   

4 15.15 SHCN/ NGLL CN SV Anh Văn   

5 16.00 Toán Vẽ Toán Tự chọn SHL   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00     Tin       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     Tin       

3 8.30   TD         

4 9.45   TD         
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Anh GDCD Sử Vẽ Sử   

2 13.15 Văn Nhạc CN Toán Địa   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Toán Văn Địa Văn Toán   

4 15.15 SHCN/ NGLL SV Anh Văn Toán   

5 16.00 SV Lí Anh Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00         Tin   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45         Tin   

3 8.30         TD   

4 9.45         TD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 SV Văn Anh Anh Toán   

2 13.15 CN Văn SV Văn Toán   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Địa Vẽ Toán Văn Sử   

4 15.15 SHCN/ NGLL GDCD Toán Sử Địa   

5 16.00 Anh Lí Nhạc Tự chọn SHL   

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00   TD     Tin   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45   TD     Tin   

3 8.30             

4 9.45             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Sử CN Địa Anh Vẽ   

2 13.15 SV Anh Sử Anh Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Lí Văn SV Toán Văn   

4 15.15 SHCN/ NGLL Văn GDCD Toán Địa   

5 16.00 Toán Nhạc Toán Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45             

3 8.30   TD   Tin     

4 9.45   TD   Tin     
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Văn Vẽ Anh Toán Lí   

2 13.15 Toán Anh GDCD Văn Sử   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Sử Anh Toán Địa Văn   

4 15.15 SHCN/ NGLL SV Toán CN Văn   

5 16.00 SV Nhạc Địa Tự chọn SHL   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00   TD         
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45   TD         

3 8.30         Tin   

4 9.45         Tin   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Văn Nhạc Anh Địa Văn   

2 13.15 Văn GDCD Anh Văn Sử   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Sử Lí SV Toán Toán   

4 15.15 SHCN/ NGLL SV Địa Toán Toán   

5 16.00 Anh Vẽ CN Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45             

3 8.30 Tin   TD       

4 9.45 Tin   TD       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Vẽ Văn Toán Văn Địa   

2 13.15 Toán Văn Nhạc Địa Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Toán Anh Anh Sử CN   

4 15.15 SHCN/ NGLL Lí SV Anh Toán   

5 16.00 GDCD SV Sử Tự chọn SHL   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00     TD       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45     TD       

3 8.30       Tin     

4 9.45       Tin     
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Toán SV Sử SV Văn   

2 13.15 Anh CN Toán Địa Văn   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Anh Nhạc Anh Toán Địa   

4 15.15 SHCN/ NGLL Văn Vẽ Toán Lí   

5 16.00 Sử Văn GDCD Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45         TD   

3 8.30     Tin   TD   

4 9.45     Tin       
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Văn Văn Toán Toán CN   

2 13.15 Sử Vẽ Toán SV GDCD   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 SV Nhạc Sử Văn Địa   

4 15.15 SHCN/ NGLL Anh Địa Văn Toán   

5 16.00 Lí Anh Anh Tự chọn SHL   

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7/12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Tin     TD     

3 8.30 Tin     TD     

4 9.45             
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30             

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30 Anh Văn CN Toán Sử   

2 13.15 Anh Văn Sử Anh Toán   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 Văn Lí Toán Văn Vẽ   

4 15.15 SHCN/ NGLL Nhạc Toán SV GDCD   

5 16.00 Địa SV Địa Tự chọn SHL   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Nhạc Sử Hóa Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Văn Anh Địa SV Sử   

3 8.30 CN Anh Toán Anh Toán   

4 9.45 Toán Vẽ CN Văn Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Hóa Lí SV Văn GDCD   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 TD     Tự chọn     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 TD     Tự chọn     

4 15.15         Tin   

5 16.00         Tin   

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Toán Văn Hóa Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Địa Văn Anh Sử Sử Tự chọn 

3 8.30 Văn Anh SV Hóa Toán   

4 9.45 CN GDCD Nhạc SV Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Anh Vẽ CN Toán Lí   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00   TD         

4 15.15   TD Tin       

5 16.00     Tin       



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Hóa Toán Văn Toán Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán Nhạc Hóa SV Toán Tự chọn 

3 8.30 Vẽ CN Địa Anh Văn   

4 9.45 Sử Lí GDCD Anh Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Anh Văn SV Sử CN   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       Tin     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00       Tin     

4 15.15   TD         

5 16.00   TD         

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL GDCD SV SV Văn Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Vẽ Văn CN Anh Lí Tự chọn 

3 8.30 Văn Văn Nhạc Sử Toán   

4 9.45 Địa Anh Sử Toán Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 CN Anh Toán Hóa Hóa   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15   TD     Tin   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00   TD     Tin   

4 15.15             

5 16.00             



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Anh Toán Anh Toán Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Anh Văn Toán Văn Địa Tự chọn 

3 8.30 GDCD Văn SV SV Hóa Hóa 

4 9.45 CN Lí Sử Sử Nhạc   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Văn   Vẽ Toán CN   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15   TD Tin       
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00   TD Tin       

4 15.15             

5 16.00             

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn CN Văn Hóa Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán GDCD Toán Địa CN Tự chọn 

3 8.30 Anh Lí SV Toán Sử   

4 9.45 Anh Nhạc Hóa Toán Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Vẽ SV Sử Anh Văn   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       Tin TD   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       Tin TD   

4 15.15             

5 16.00             



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL CN Toán Toán Văn Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 SV Anh Toán SV Hóa Tự chọn 

3 8.30 Anh Lí Sử Địa Sử   

4 9.45 GDCD Văn Vẽ Văn CN   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Toán Văn Hóa Anh Nhạc   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15     TD       
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00     TD       

4 15.15     Tin       

5 16.00     Tin       

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Vẽ SV SV CN Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán CN Sử Lí Nhạc Tự chọn 

3 8.30 Toán Hóa Anh Văn Hóa   

4 9.45 Anh Văn Toán Anh Sử   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 GDCD Văn Toán Địa Văn   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       TD     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       TD     

4 15.15 Tin           

5 16.00 Tin           



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Anh Toán Anh Toán Tự chọn 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán Lí Toán Anh Văn Tự chọn 

3 8.30 CN Vẽ GDCD Sử Nhạc Hóa 

4 9.45 Văn SV SV Địa Hóa   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Văn   CN Văn Sử   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 TD       Tin   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 TD       Tin   

4 15.15             

5 16.00             

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Vẽ Sử Sử   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Anh Hóa Toán Toán Văn   

3 8.30 Văn SV Toán Anh Địa   

4 9.45 Văn CN CN Anh Lí   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Hóa Nhạc GDCD SV Toán   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 Tin     Tự chọn     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Tin     Tự chọn     

4 15.15         TD   

5 16.00         TD   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Nhạc Văn Lí   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 SV Văn Sử Sử Hóa   

3 8.30 Hóa SV Toán Toán CN   

4 9.45 Vẽ Anh Toán Toán GDCD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Anh CN Địa Anh Văn   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       Tự chọn     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Tin     Tự chọn     

4 15.15 Tin TD         

5 16.00   TD         

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Lí SV Toán Nhạc   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 CN SV Vẽ Toán Văn   

3 8.30 Văn GDCD CN Anh Văn   

4 9.45 Văn Anh Toán Sử Sử   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Địa Anh Toán Hóa Hóa   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 Tin     Tự chọn     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường 

để nhận nội dung, hướng dẫn 

học tập của giáo viên   

3 14.00 Tin     Tự chọn     

4 15.15     TD       

5 16.00     TD       



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn   Văn GDCD   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán Văn Địa Văn CN   

3 8.30 Toán Anh Sử SV Toán   

4 9.45 Lí Anh Nhạc Lí Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Văn Hóa SV Địa SHL Hóa 

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       Tin     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       TD     

4 15.15       TD     

5 16.00             

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL CN GDCD SV Lí Hóa 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Anh Văn Anh Lí Toán   

3 8.30 SV Văn Nhạc Địa Toán   

4 9.45 Toán Hóa Địa Văn Sử   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Văn   Toán Văn SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15     TD       
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00     TD       

4 15.15     Tin       

5 16.00             



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Nhạc SV CN   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán Văn GDCD Hóa Toán   

3 8.30 Sử Anh Toán Văn Lí   

4 9.45 Văn SV Toán Văn Địa Hóa 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Lí   Địa Anh SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15         Tin   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00         TD   

4 15.15         TD   

5 16.00             

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Anh Văn Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Anh Văn Địa Địa Nhạc   

3 8.30 SV SV Sử Toán Toán   

4 9.45 Hóa CN Hóa Lí Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 GDCD Lí Toán Văn SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00         Tin   

4 15.15         TD   

5 16.00         TD   



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Nhạc Địa Địa Lí Hóa 
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Hóa Lí Toán Văn Sử   

3 8.30 Văn Văn Toán Văn CN   

4 9.45 Anh Anh SV Toán Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 SV   GDCD Toán SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15         TD   
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00         TD   

4 15.15         Tin   

5 16.00             

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL GDCD Hóa Lí Sử   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán Anh CN SV Lí   

3 8.30 Toán Văn SV Văn Nhạc   

4 9.45 Văn Văn Toán Địa Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Anh Hóa Địa Toán SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 TD           
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00 TD           

4 15.15 Tin           

5 16.00             



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Hóa Địa Nhạc Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Văn Lí SV Anh Văn Hóa 

3 8.30 Địa Anh Toán Văn Lí   

4 9.45 GDCD Văn Toán Toán CN   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Sử SV   Toán SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       Tin     

4 15.15       TD     

5 16.00       TD     

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL SV Hóa Lí Nhạc   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 CN Hóa Toán Toán Văn   

3 8.30 Địa Lí Toán Toán Sử   

4 9.45 Văn GDCD SV Văn Địa   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Văn Anh Anh Văn SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00     Tin       

4 15.15     TD       

5 16.00     TD       



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Anh Toán Văn Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Văn CN SV Hóa Lí   

3 8.30 Hóa Văn Địa SV Địa   

4 9.45 Toán Văn Sử Anh Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Toán GDCD Nhạc Lí SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15       TD     
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       TD     

4 15.15       Tin     

5 16.00             

          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL SV Toán Anh Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Toán GDCD Nhạc Văn Địa   

3 8.30 Lí Lí CN Văn Toán   

4 9.45 Hóa Văn SV Hóa Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Địa Văn Anh Sử SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00     TD       

4 15.15     TD       

5 16.00     Tin       



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Lí CN Toán Địa   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Văn Anh Địa Nhạc Văn   

3 8.30 Sử Hóa GDCD Anh Toán   

4 9.45 SV Văn Toán Văn Hóa   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 Lí Văn Toán SV SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15             
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00       TD     

4 15.15       TD     

5 16.00       Tin     

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 

S
Á

N
G

 

1 7.00 SHCN/ NGLL Văn Sử Văn Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Hóa SV SV Văn Toán   

3 8.30 Anh GDCD Địa Lí Văn   

4 9.45 Địa Nhạc Anh Hóa Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng 

dẫn học tập của GVBM 

5 10.30 CN Lí Toán Toán SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15     Tin       
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00     TD       

4 15.15     TD       

5 16.00             



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9/13 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 27/09/2021 

Buổi Tiết Bắt đầu Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GHI CHÚ 
S

Á
N

G
 

1 7.00 SHCN/ NGLL Anh SV Toán Toán   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12  

(Hằng tuần) 
2 7.45 Địa Nhạc Anh Văn Toán   

3 8.30 GDCD Văn Địa Hóa Văn   

4 9.45 Lí Hóa Toán SV Văn   
Học sinh học trực tuyến 

với Giáo viên trên K12 

 (Cách tuần), và theo hướng dẫn 

học tập của GVBM 

5 10.30 Văn CN Sử Lí SHL   

Buổi Tiết   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

C
H

IỀ
U

 

1 12.30             

2 13.15 Tin           
Các tiết học còn lại: Học sinh 

vào K12 và  website trường để 

nhận nội dung, hướng dẫn học 

tập của giáo viên   

3 14.00         TD   

4 15.15         TD   

5 16.00             

 


